	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 705 /QĐ-BTP
	                   Hà Nội, ngày  29 tháng 3 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư   

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 

Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-BTP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục ủy quyền giải quyết công việc trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của 64 ông, bà do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư (có danh sách kèm theo).

Chứng chỉ hành nghề luật sư của 64 ông, bà nêu trên không còn giá trị kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Các ông, bà có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 có trách nhiệm nộp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư cho Đoàn luật sư nơi mình đã là thành viên theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

Đoàn luật sư nơi các ông, bà bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đã là thành viên có trách nhiệm tiêu hủy Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi các ông, bà bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đã là thành viên và các ông, bà có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       

	Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để báo cáo);

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Công an;

- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố có tên trong danh sách kèm theo; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTTP.
	TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 
Đã ký
Đỗ Hoàng Yến 


	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 705  /QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 29 tháng 3 năm 2019)

	TT
	TỈNH,

THÀNH PHỐ
	HỌ TÊN
	NAM
	NỮ
	NĂM SINH
	SỐ CCHNLS
	NGÀY 
CẤP
	LÝ DO THU HỒI

	1. 
	An Giang
	Nguyễn Thị Nhung
	
	x
	1959
	5789
	03/9/2009
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	2. 
	Bắc Ninh
	Trần Anh Tú
	x
	
	1977
	1470
	08/7/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	3. 
	Bắc Ninh
	Vũ Thị Hương Giang
	
	x
	1978
	3783
	18/5/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	4. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Ngô Hải An
	x
	
	1977
	2323
	01/9/2005
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	5. 
	TP Hồ Chí Minh
	Thân Thị Thùy An
	
	x
	1981
	6019
	25/9/2009
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	6. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Kim Anh
	
	x
	1954
	2947
	07/9/2006
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	7. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trát Thị Kim Anh
	
	x
	1981
	5067
	27/8/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	8. 
	TP Hồ Chí Minh
	Giang Bội Ân
	x
	
	1975
	2950
	07/9/2006
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	9. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hòa Bình
	
	x
	1972
	586
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	10. 
	TP Hồ Chí Minh
	Vũ Thị Bình
	
	x
	1976
	2331
	01/9/2005
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	11. 
	TP Hồ Chí Minh
	Đỗ Hữu Cảnh
	x
	
	1943
	590
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	12. 
	TP Hồ Chí Minh
	Võ Anh Chinh
	x
	
	1976
	6383
	08/4/2010
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	13. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trịnh Thị Mỹ Dung
	
	x
	1960
	2967
	07/9/2006
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	14. 
	TP Hồ Chí Minh
	Ngô Vũ Quỳnh Giao
	
	x
	1974
	3765
	18/5/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	15. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trần Thị Lệ Hoa
	
	x
	1947
	657
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	16. 
	TP Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Kim Hoanh
	
	x
	1949
	664
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	17. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Mỹ Hồng
	
	x
	1966
	3900
	16/7/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	18. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Hồng
	x
	
	1969
	5241
	11/11/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	19. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trần Hồng Huân
	x
	
	1973
	4983
	07/7/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	20. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Huệ
	
	x
	1942
	1697 
	08/7/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	21. 
	TP Hồ Chí Minh
	Võ Trung Hùng
	x
	
	1965
	4239
	22/11/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	22. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trần Quốc Khanh
	x
	
	1956
	6552
	08/4/2010
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	23. 
	TP Hồ Chí Minh
	Kha Hồng Kỳ
	x
	
	1979
	4657
	17/3/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	24. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thanh Liêm
	x
	
	1957
	2798
	05/6/2006
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	25. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Phượng Linh
	
	x
	1973
	2374
	01/9/2005
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	26. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thanh Long
	x
	
	1973
	3828
	18/5/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	27. 
	TP Hồ Chí Minh
	Phạm Phương Luân
	x
	
	1973
	5493
	27/02/2009
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	28. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trần Phương Nga
	
	x
	1978
	5116
	27/8/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	29. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trần Thị Hiếu Nghĩa
	x
	
	1977
	4826
	21/5/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	30. 
	TP Hồ Chí Minh
	Phí Văn Nhân
	x
	
	1963
	6469
	08/4/2010
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	31. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thùy Nhung
	
	x
	1968
	749
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	32. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	
	x
	1963
	3034
	07/9/2006
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	33. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hồng Phấn
	
	x
	1958
	3579
	18/5/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	34. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Phiên
	x
	
	1942
	1919
	2003
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	35. 
	TP Hồ Chí Minh
	Hoàng Thị Lan Phương
	
	x
	1977
	4694
	17/3/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	36. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Bảo Quyên
	
	x
	1983
	5969
	25/9/2009
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	37. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thái Sơn
	x
	
	1975
	5125
	27/8/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	38. 
	TP Hồ Chí Minh
	Ngô Minh Thành
	x
	
	1976
	5978
	25/9/2009
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	39. 
	TP Hồ Chí Minh
	Đào Diệu Thảo
	
	x
	1979
	4273
	22/11/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	40. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Vũ Phương Thảo
	
	x
	1974
	2422
	01/9/2005
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	41. 
	TP Hồ Chí Minh
	Hồ Thị Ngọc Thạch
	
	x
	1950
	794
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	42. 
	TP Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Phước Thịnh
	
	x
	1982
	5985
	25/9/2009
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	43. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ngọc Thông
	x
	
	1950
	812
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	44. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	
	x
	1976
	5256
	28/11/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	45. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Anh Thư
	
	x
	1980
	6218
	28/12/2009
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	46. 
	TP Hồ Chí Minh
	Đoàn Thị Minh Thư
	
	x
	1979
	6219
	28/12/2009
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	47. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trương Quang Tín
	x
	
	1962
	3665
	18/5/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	48. 
	TP Hồ Chí Minh
	Đinh Thế Trạc
	x
	
	1948
	5172
	27/8/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	49. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Quỳnh Triều
	
	x
	1983
	6525
	08/4/2010
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	50. 
	TP Hồ Chí Minh
	Đỗ Văn Trung
	x
	
	1959
	1922
	2003
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	51. 
	TP Hồ Chí Minh
	Phạm Huỳnh Nhật Tuấn
	x
	
	1975
	5141
	27/8/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	52. 
	TP Hồ Chí Minh
	Hoàng Ánh Tuyết
	
	x
	1971
	859
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	53. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	
	x
	1948
	860
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	54. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trương Nguyễn Huy Văn
	x
	
	1974
	3692
	18/5/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	55. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trần Siêu Văn
	x
	
	1975
	869
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	56. 
	TP Hồ Chí Minh
	Trần Thị Bạch Vân
	
	x
	1958
	3693
	18/5/2007
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	57. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	
	x
	1949
	864
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	Nguyễn Quốc Vũ
	x
	
	1983
	6546
	08/4/2010
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	59. 
	TP Hồ Chí Minh
	Đỗ Thị Hải Yến
	
	x
	1978
	2450
	01/9/2005
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	60. 
	Tiền Giang 
	Trần Văn Lợi 
	x
	
	1952
	8655
	26/3/2012
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	61. 
	Hà Nội
	Hoàng Khải Lĩnh
	x
	
	1953
	0232
	11/4/2002
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	62. 
	Hà Nội
	Trương Văn Phúc
	x
	
	1963
	5152
	27/8/2008
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	63. 
	Hà Nội
	Nguyễn Minh Phụng
	x
	
	1957
	8350
	26/9/2011
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 

	64. 
	Đắk Lắk
	Trần Tứ Quý
	x
	
	1984
	10228
	28/11/2013
	Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do không nộp phí thành viên 
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